
No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 
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KT LẮP ĐẶT
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 SL/ 

THÙNG 

1

ĐÈN TRÒN TRANG TRÍ: 

- Chip led nhập khẩu Taiwan. 

Góc sáng rộng.

- Bảo hành: 24 tháng

1W ĐT1 Ø45 x 70
TRẮNG, VÀNG, 

X.DƯƠNG, X.LÁ, 

ĐỎ
CÁI 9,000          100

3W ĐT3 Ø50 x 95 TRẮNG, VÀNG 15,000        100

4W ĐT4 Ø65 x 95 ĐỔI MẦU 28,000        100

5W ĐT5 Ø55 x 100 25,000        100

7W ĐT7 Ø60 x 110 32,000        100

9W ĐT9 Ø70 x 120 37,000        50

12W ĐT12 Ø80 x 135 47,000        50

15W ĐT15 Ø90 x 165 65,000        72

18W ĐT18-01 Ø100 x 170 90,000        50

24W ĐT24-01 Ø120 x 210 120,000      30

36W ĐT36-01 Ø120 x 210 135,000      30

25W ĐT25 Ø80 x 150 85,000        50

35W ĐT35 Ø100 x 180 125,000      50

45W ĐT45 Ø118 x 210 160,000      40

55W ĐT55 Ø118 x 225 200,000      40

18W ĐT18-02 Ø90 x 200 105,000      50

24W ĐT24-02 Ø120 x 225 135,000      30

36W ĐT36-02 Ø120 x 240 150,000      30

48W ĐT48-02 Ø135x 320 215,000      30

5W ĐT5E Ø60 x 100 65,000        270

7W ĐT7E Ø70 x 120 75,000        160

9W ĐT9E Ø80 x 130 85,000        112

4

ĐÈN TRÒN: E14

- Chip led NK Taiwan.

- Góc sáng rộng.

- Led sợi công nghệ mới.

- Bảo hành: 24 tháng

2W ĐT2 Ø35 x 140 TRẮNG, VÀNG CÁI 24,000        200

ĐÈN TRÒN CÔNG SUẤT LỚN 

KIỂU TRỤ GÓC SÁNG 180*

- Chip led NK Taiwan.

- Góc sáng rộng: 180*

- Main nhôm, tản nhiệt nhôm.

- Bảo hành: 24 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

CÁI

TRẮNG, VÀNG CÁI

CÁI

TRẮNG, VÀNG

TRẮNG

ĐÈN TRÒN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN & CHIẾU SÁNG CHÂU Á

Nhà máy: Khu X2, Vũ Tông Phan, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 046. 2592983 

Hotline: 0936.335.788 

Email: ad.asialighting@gmail.com

website: asialighting.vn

CÁI

3

ĐÈN TRÒN TÍCH ĐIỆN

- Chip led NK Taiwan.

- Góc sáng rộng: 180*

- Main nhôm, nguồn rời.

- Tự động sáng khi mất điện. 

Pin dung lượng cao, sử dụng 

liên tục 5 - 7 giờ khi mất điện.

- Bảo hành: 12 tháng

TRẮNG

ĐÈN TRÒN CÔNG SUẤT LỚN 

GÓC SÁNG 180*

- Chip led NK Taiwan.

- Góc sáng rộng: 180*

- Main nhôm, nguồn rời.

- Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN TRÒN CÔNG SUẤT LỚN 

GÓC SÁNG 270*

- Chip led NK Taiwan.

- Góc sáng rộng: 270*

- Main nhôm, nguồn rời.

- Bảo hành: 24 tháng

2

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ ĐÈN LED  ASIA LIGHTING

(Các sản phẩm đèn led A sia lighting được đổi mới trong thời gian bảo hành khi có lỗi của nhà sản xuất *)

ĐÈN TRÒN CS NHỎ:

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Góc sáng rộng: 270*

- Main nhôm, nguồn rời, tản 

nhiệt nhôm.

- Bảo hành: 24 tháng
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

50W DD50 628x260x100 1,350,000     1

100W DD100 720x285x100 2,350,000     1

150W DD150 890x370x105 2,850,000     1

50W DX50 Ø410 x 310 700,000         1

100W DX100 Ø500 x 360 1,150,000     1

150W DX150 Ø500 x 420 1,650,000     1

TRẮNG, VÀNG 85,000        50
ĐỎ, X.LÁ, 

X.DƯƠNG
115,000      50

ĐỔI MẦU 185,000      50

TRẮNG, VÀNG 140,000      20
ĐỎ, X.LÁ, 

X.DƯƠNG
185,000      20

ĐỔI MẦU 285,000      20

TRẮNG, VÀNG 190,000      15
ĐỎ, X.LÁ, 

X.DƯƠNG
235,000      15

ĐỔI MẦU 385,000      15

TRẮNG, VÀNG 240,000      10
ĐỎ, X.LÁ, 

X.DƯƠNG
295,000      10

70W FL70 360x285x65 TRẮNG, VÀNG 400,000      5

100W FL100 360x285x80 TRẮNG, VÀNG 650,000      5

150W FL150 425x325x95 TRẮNG, VÀNG 1,000,000     5

100W FL1O0 - 02 290x290x80 CÁI 950,000         5

150W FL150 - 02 335x315x90 CÁI 1,350,000     5

200W FL200 400x38x120 CÁI 1,650,000     1

250W FL250 385x435x120 CÁI 2,250,000     1

300W FL300 475x455x140 CÁI 3,250,000     1

42W FL42 240x110x75 CÁI 380,000         20

84W FL84 240x220x75 CÁI 760,000         20

126W FL126 240x330x75 CÁI 1,140,000     10

168W FL168 240x440x75 CÁI 1,520,000     10

ĐÈN PHA:

-Chip led EPISTAR - Taiwan. 

- Thân nhôm đúc liền khối, 

tản nhiệt nhanh. 

- Chuẩn 100% công suất

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

7
225x230x50

CÁI

ĐÈN ĐƯỜNG LED.

-Chip led Epistar - Taiwan.

- IP66, thân nhôm đúc, tản 

nhiệt nhanh..

- Quang thông Chip LED: 125 - 

135Lm/W.

- Đường kính lỗ cột: 60mm

- Bảo hành 24 tháng

10W FL10 125x120x35

20W FL20 180x185x45

CÁI

5

ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN NHÀ XƯỞNG - ĐÈN PHA

50W

ĐÈN PHA:

- Chip led EPISTAR - Taiwan. 

- Thân nhôm đúc. Góc sáng 

180*.

- Chuẩn 100% công suất

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

6

ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED.

-Chip led Epistar - Taiwan.

- Thân nhôm đúc, tản nhiệt 

nhanh..

- Quang thông Chip LED: 125 - 

135Lm/W.

- Góc mở 120.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA:

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- IP 66: chống bụi, chịu nước.

- Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt 

nhanh.

- Bảo hành: 12 tháng

CÁI

TRẮNG, VÀNG

FL50 275x285x65

30W FL30
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

10W RT10-01 180x130x70 140,000      50

20W RT20-01 220x160x85 190,000      20

30W RT30-01 230x160x100 260,000      20

10W RĐ10-01 180x130x70 140,000      50

20W RĐ20-01 220x160x85 190,000      20

30W RĐ30-01 230x160x100 260,000      20

10W RT10-02 165x70x95 140,000      50

20W RT20-02 220x95x120 190,000      20

30W RT30-02 245x100x130 260,000      20

10W RĐ10-02 165x70x95 140,000      50

20W RĐ20-02 220x95x120 190,000      20

30W RĐ30-02 245x100x130 260,000      20

10W RTĐ10 145x95x70 150,000      50

20W RTĐ20 185x110x85 220,000      20

30W RTĐ30 185x110x85 290,000      20

40W RTĐ40 215x150x110 390,000      20

R-1M 1.000x40x20 25,000        20

R-1M-DẦY 1.000x42x20 40,000        20

R-1.5M 1.500x40x20 40,000        20

R-2.0M 2.000x40x20 50,000        20
Nối 

thẳng
NT 15,000        

Nối 

góc
NV 15,000        

CHD Ø100 x 30 VỎ ĐEN 15,000        

CHT Ø100 x 30 VỎ TRẮNG 15,000        

14

ĐÈN TRẦN NỔI: VỎ ĐEN

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc.

- Bảo hành 12 tháng

10W OBD10 Ø100 x 100 TRẮNG, VÀNG CÁI 140,000      50

15

ĐÈN TRẦN NỔI: VỎ TRẮNG

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc.

- Bảo hành 12 tháng

10W OBT10 Ø100 x 100 TRẮNG, VÀNG CÁI 140,000      50

4W PNT4 Ø95 42,000        60

6W PNT6 Ø105 50,000        60

9W PNT9 Ø135 75,000        30

12W PNT12 Ø155 90,000        20

15W PNT15 Ø185 110,000      20

18W PNT18 Ø205 125,000      20

4W PNT4-DM Ø95 55,000        60

6W PNT6-DM Ø105 65,000        60

12

ĐÈN RỌI RAY VỎ TRẮNG ĐEN

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc. 

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

ĐÈN RỌI RAY VỎ ĐEN

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc.

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

ĐÈN RỌI RAY VỎ TRẮNG

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc.

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG

13

CÁI

9

8

TRẮNG, ĐEN

11

ĐÈN RỌI RAY VỎ ĐEN THẤU 

KÍNH

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc liền khối.

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

PHỤ KIỆN ĐÈN RỌI RAY

- Thân nhôm, sơn tĩnh điện.

- Dễ dàng lắp đặt.

- Bảo hành 24 tháng

ĐÈN RỌI RAY - ĐÈN TRẦN NỔI & PHỤ KIỆN

Ray TRẮNG, ĐEN

ÂM TRẦN: PANEL TRÒN SIÊU 

MỎNG

-Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

CÁI

CÁI

CÁI

CHUYỂN ĐỔI VỎ TRẮNG,ĐEN

- Sử dụng chuyển đổi từ rọi 

ray thành rọi ngồi.

- Bảo hành 24 tháng

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG & ỐP NỔI

TRẮNG, VÀNG

10

ĐÈN RỌI RAY VỎ TRẮNG 

THẤU KÍNH

-Chip led COB - Taiwan.

- Thân nhôm đúc.

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

17

ÂM TRẦN: PANEL TRÒN SIÊU 

MỎNG 03 MẦU

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU: 3 MẦU

16
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

6W PNV6 105x105x20 TRẮNG, VÀNG 50,000        60

6W PNV6-DM 105x105x20 ĐỔI MẦU: 3 MẦU 70,000        60

9W PNV9 130x130x20 80,000        30

15W PNV15 185x185x20 110,000      20

18W PNV18 300x300x20 200,000      10

24W PNV24 300x600x20 400,000      5

36W PNV36-02 300x1200x20 550,000      5

36W PNV36-01 600x600x20 550,000      5

48W PNV48 600x600x20 650,000      5

72W PNV72 600x1.200x20 1,350,000     5

6W PNOT6 Ø120 x 35 65,000        80

12W PNOT12 Ø175 x 35 110,000      30

18W PNOT18 Ø220 x 35 130,000      20

24W PNOT24 Ø300 x 35 210,000      20

6W PNOV6 120x120x35 70,000        80

12W PNOV12 175x175x35 110,000      30

18W PNOV18 220x220x35 130,000      20

24W PNOV24 300x300x35 215,000      20

6W PNOT6 Ø120 x 35 90,000        80

12W PNOT12 Ø175 x 35 135,000      30

18W PNOT18 Ø220 x 35 175,000      20

24W PNOT24 Ø300 x 35 265,000      20

6W PNOV6 120x120x35 95,000        80

12W PNOV12 175x175x35 135,000      30

18W PNOV18 220x220x35 175,000      20

24W PNOV24 300x300x35 265,000      20

6W PNOT6D Ø120 x 35 80,000        80

12W PNOT12D Ø175 x 35 125,000      30

18W PNOT18D Ø220 x 35 155,000      20

24W PNOT24D Ø300 x 35 225,000      20

6W PNOV6D 120x120x35 85,000        80

12W PNOV12D 175x175x35 125,000      30

18W PNOV18D 220x220x35 170,000      20

24W PNOV24D 300x300x35 230,000      20

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG & ỐP NỔI

CÁI

ÂM TRẦN: PANEL VUÔNG 

SIÊU MỎNG.

-Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Thân nhôm sơn tĩnh điện 

trắng.

- Bảo hành 24 tháng

23

ỐP NỔI: TRÒN VỎ ĐEN

-Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

CÁI

24

ỐP NỔI: VUÔNG VỎ ĐEN

-Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

TRẮNG, VÀNG

21

ỐP NỔI: TRÒN 03 MẦU

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU: 3 MẦU CÁI

22

ỐP NỔI: VUÔNG 03 MẦU

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU: 3 MẦU CÁI

CÁI

CÁI

ỐP NỔI: VUÔNG

-Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

19

20

TRẮNG, VÀNG

TRẮNG, VÀNG

ỐP NỔI: TRÒN

-Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

Trắng, Vàng

18
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

10W
AV10 - 

Bộ 01 đèn
Ø90 120,000      40

20W
AV20 - 

Bộ 02 đèn
200 x 100 230,000      20

30W
AV30 - 

Bộ 03 đèn
300 x 100 340,000      20

7W MKC7 Ø90 85,000        60

12W MKC12 Ø120 125,000      60

5W MV5-DS Ø76 55,000        80

7W MV7-DS Ø90 65,000        80

5W MT5-DS Ø76 55,000        80

7W MT7-DS Ø90 65,000        80

5W MV5 Ø76 75,000        80

7W MV7 Ø90 85,000        80

9W MV9 Ø110 110,000      80

5W MT5 Ø76 75,000        80

7W MT7 Ø90 85,000        80

9W MT9 Ø110 110,000      80

5W MLV5-DS Ø76 70,000        70

7W MLV7-DS Ø90 80,000        70

5W MLG5-DS Ø76 70,000        70

7W MLG7-DS Ø90 80,000        70

5W MLT5-DS Ø76 70,000        70

7W MLT7-DS Ø90 80,000        70

5W MLV5 Ø76 80,000        70

7W MLV7 Ø90 90,000        70

5W MLG5 Ø76 80,000        70

7W MLG7 Ø90 90,000        70

5W MLT5 Ø76 80,000        70

7W MLT7 Ø90 90,000        70

25

ÂM TRẦN VUÔNG

- Chip led COB NK Taiwan.

- Sử dụng thấu kính để góc 

chiếu xa. Điều chỉnh góc chiếu 

sáng.

- Bảo hành 12 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

33

MẶT LÓM VIỀN TRẮNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

ĐỔI MẦU-3 MẦU

MẶT VÀNG 03 MẦU

- Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

29

MẶT TRẮNG 03 MẦU.

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU

36

MẶT LÓM VIỀN TRẮNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU

CÁI

CÁI27

MẶT VÀNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

30

28

MẶT TRẮNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

ĐÈN ÂM TRẦN 

CÁI

CÁI

TRẮNG, VÀNG

CÁI

34

MẶT LÕM VIỂN VÀNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU CÁI

35

MẶT LÕM VIỀN VÀNG NHẠT

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU CÁI

26

MẶT KÍNH COB

- Chip led NK Taiwan.

- Điều chỉnh góc chiếu sáng.

- Thân nhôm đúc liền khối.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG, 

TRUNG TÍNH
CÁI

CÁI

31

MẶT LÕM VIỂN VÀNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

32

MẶT LÕM VIỀN VÀNG NHẠT

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

5W MCV5-DS Ø76 75,000        80

7W MCV7-DS Ø90 90,000        80

5W MCB5-DS Ø76 75,000        80

7W MCB7-DS Ø90 90,000        80

5W MCV5 Ø76 85,000        80

7W MCV7 Ø90 100,000      80

9W MCV9 Ø110 145,000      80

5W MCB5 Ø76 85,000        80

7W MCB7 Ø90 100,000      80

9W MCB9 Ø110 145,000      80

5W MBVDS5 Ø76 85,000        80

7W MBVDS7 Ø90 110,000      60

5W MBBDS5 Ø76 85,000        80

7W MBBDS7 Ø90 110,000      60

5W MBV5 Ø76 95,000        80

7W MBV7 Ø90 120,000      60

9W MBV9 Ø110 175,000      45

5W MBB5 Ø76 95,000        80

7W MBB7 Ø90 120,000      60

9W MBB9 Ø110 175,000      45

5W MK5 Ø76 80,000        80

7W MK7 Ø90 95,000        45

9W MK9 Ø100 120,000      45

5W MM5 Ø76 80,000        45

7W MM7 Ø90 95,000        45

9W MM9 Ø100 120,000      45

7W MP7 Ø90 95,000        50

9W MP9 Ø110 125,000      50

12W MP12 Ø110 135,000      50

5W ML5 Ø90 80,000        105

7W ML7 Ø100 100,000      50

9W ML9 Ø110 120,000      50

12W ML12 Ø110 130,000      50

39

MẶT CONG VIỀN VÀNG 03 

MẦU

- Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU

41

MẶT BẠC VIỀN VÀNG

- Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

44

MẶT BẠC VIỀN BẠC 03 MẦU.

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU

40

MẶT CONG VIỀN BẠC 03 

MẦU.

-Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

37

MẶT CONG VIỂN VÀNG

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

38

CÁI

CÁI

ĐỔI MẦU-3 MẦU

CÁI

CÁI

TRẮNG, VÀNG

NHÔM ĐÚC MẶT LÕM

-Chip led NK Taiwan.

- Chóa inox tản quang.

- Thân nhôm đúc liền khối.

- Bảo hành 24 tháng

48 TRẮNG, VÀNG

MẶT MỜ

-Chip led NK Taiwan

- Tản nhiệt độc lập, góc chiếu 

rộng & xa.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

CÁI

42

MẶT BẠC VIỀN BẠC

- Chip led NK Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG CÁI

43

MẶT BẠC VIỀN VÀNG 03 MẦU

- Chip led NK Taiwan.

- 03 mầu ánh sáng: trắng, 

vàng, trung tính.

- Bảo hành 24 tháng

ĐỔI MẦU-3 MẦU CÁI

46

CÁI

NHÔM ĐÚC MẶT PHẲNG

-Chip led NK Taiwan.

- Thân nhôm đúc liền khối

- Bảo hành 24 tháng

47

ĐÈN ÂM TRẦN 

CÁI

MẶT CONG VIỀN BẠC

- Chip led nhập khẩu Taiwan.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG

MẶT KÍNH

-Chip led NK Taiwan.

- Tản nhiệt độc lập, góc chiếu 

rộng & xa.

- Bảo hành 24 tháng

TRẮNG, VÀNG45

CÁI

CÁI

CÁI
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No LOẠI SẢN PHẨM
CÔNG 

SUẤT
MÃ SP

KT LẮP ĐẶT

(đvt: mm )
ÁNH SÁNG HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ 

 SL/ 

THÙNG 

TLMĐ-1,2 TRẮNG, VÀNG BỘ 155,000      30

TLMĐ-1,2-

DM
ĐỔI MẦU-3 MẦU BỘ 185,000      30

TLMĐ-0,9 TRẮNG, VÀNG BỘ 135,000      30

TLMĐ-0,9-

DM
ĐỔI MẦU-3 MẦU BỘ 155,000      30

TLMĐ-0,6 TRẮNG, VÀNG BỘ 110,000      30

TLMĐ-0,6-

DM
ĐỔI MẦU-3 MẦU BỘ 125,000      30

TLMĐ-0,6 TRẮNG, VÀNG BỘ 75,000        30

TLMĐ-0,6-

DM
ĐỔI MẦU-3 MẦU BỘ 85,000        30

53

TUÝP LIỀN MÁNG T8 X 1,2M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan.

- Thân nhôm liền khối. Tản 

nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

18W TLM-T8-1,2 1200 x Ø30 TRẮNG, VÀNG BỘ 110,000      50

54

TUÝP LIỀN MÁNG T8 X 0,6M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. 

- Thân nhôm liên khối. Tản 

nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

9W TLM-T8-0,6 600 x Ø30 TRẮNG, VÀNG BỘ 80,000        50

18W - 

1.2M
TLM-T5-1,2 1220 x 25 x 35 CÁI 90,000        50

14W - 

0.9M
TLM-T5-0,9 910 x 25 x 35 CÁI 80,000        50

9W - 

0.6M
TLM-T5-0,6 610 x 25 x 35 CÁI 65,000        50

5W - 

0.3M
TLM-T5-0,3 320 x 25 x 35 CÁI 45,000        50

56

TUÝP BÓNG RỜI T8 THÂN 

NHÔM X 1,2M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liền khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

18W TBR 1,2 1200 x Ø30 TRẮNG, VÀNG CÁI 95,000        50

57

TUÝP BÓNG RỜI T8 THÂN 

NHÔM X 0,6M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liền khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

9w TBR 0,6 600 x Ø30 TRẮNG, VÀNG CÁI 70,000        50

36W

52

TUÝP LIỀN MÁNG ĐÔI - 0,3M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liên khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

9W 380x75x25

50

TUÝP LIỀN MÁNG ĐÔI - 0,9M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liền khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

960x75x25

1260x75x25

28W

51

TUÝP LIỀN MÁNG ĐÔI - 0,6M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liên khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

18W 645x75x25

49

TUÝP LIỀN MÁNG ĐÔI - 1,2M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thân nhôm liền khối. 

Tản nhiệt nhanh.

- Bảo hành 24 tháng

ĐÈN TUÝP & MÁNG ĐÈN TUÝP LED

TRẮNG, VÀNG

TUÝP LIỀN MÁNG T5

- Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Tản nhiệt nhanh.

- Thân nhôm đúc, sơn tĩnh 

điện.

- 04 kích thước: 1.2m, 0.9m, 

0.6m, 0.3m.

- Bảo hành 24 tháng

55
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58

BỘ TUÝP LED BÓNG RỜI 

THÂN NHÔM T8 X 1,2M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Bộ: 01 máng đơn + 

01 bóng tuýp led thân nhôm

Bảo hành 24 tháng.

18W
BDTN-

1,2M
1230x40x60 TRẮNG, VÀNG CÁI 115,000      30

59

BỘ TUÝP LED BÓNG RỜI 

THÂN NHÔM T8 X 0,6M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Bộ: 01 máng đơn + 

01 bóng tuýp led thân nhôm

Bảo hành 24 tháng.

9W
BDTN-

0,6M
625x40x60 TRẮNG, VÀNG CÁI 88,000        30

60

TUÝP LED: BÓNG RỜI T8 THỦY 

TINH X 1,2M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thủy tinh cao cấp, 

sơn phủ tản quang. 

- Bảo hành 24 tháng

18W TBR-TT-1,2 1200 x Ø30 TRẮNG, VÀNG CÁI 48,000        50      

61

TUÝP LED: BÓNG RỜI T8 THỦY 

TINH X 0,6M

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Thủy tinh cao cấp, 

sơn phủ tản quang.

- Bảo hành 24 tháng

9w TBR-TT-0,6 600 x Ø30 TRẮNG, VÀNG CÁI 38,000        50

62

BỘ TUÝP LED BÓNG RỜI THỦY 

TINH T8 X 1,2M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Bộ: 01 máng đơn + 

01 bóng tuýp led thủy tinh. 

Bảo hành 24 tháng

18W BDTT-1,2M 1230x40x60 TRẮNG, VÀNG CÁI 73,000        30

63

BỘ TUÝP LED BÓNG RỜI THỦY 

TINH T8 X 0,6M.

-Chip led siêu sáng NK 

Taiwan. Bộ: 01 máng đơn + 

01 bóng tuýp led thủy tinh. 

Bảo hành 24 tháng

9W BDTT-0,6M 625x40x60 TRẮNG, VÀNG CÁI 58,000        30

Máng 

đơn 

1.2m

MĐ1,2-01 1230x40x25 BỘ 25,000        30

Máng 

đôi 

1.2m

MĐ1,2-02 1230x40x25 BỘ 40,000        30

Máng 

đơn 

chóa 

1.2m

MĐC1,2-01 1230x135x66 BỘ 55,000        12

Máng 

đôi 

chóa 

1.2m

MĐC1,2-02 1230x170x66 BỘ 75,000        9

Máng 

đơn 

0.6m

MĐ0,6 625x40x25 BỘ 20,000        30

MÁNG ĐÈN TUÝP LED

- Sơn tĩnh điện, độ bền cao.

- Sử dụng cho bóng đèn tuýp 

led.

- Bảo hành 24 tháng

64

ĐÈN TUÝP & MÁNG ĐÈN TUÝP LED
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THÙNG 

LD50
TRẮNG, VÀNG, 

XD, XL, ĐỎ
10,000        100m/Q

LD50RGB 7 MẦU 25,000        100m/Q

66

LED DÂY: 3014-120:

- Độ sáng cao. Sử dụng ngoài 

trời.

- 120 chip led/m

LD14-120 100M/cuộn
TRẮNG, VÀNG, 04 

MẦU
M 10,000        100m/Q

67

LED DÂY: 3014-240:

- Độ sáng cao.

- Sử dụng ngoài trời.

- 240 chip led/m, 100m/cuộn, 

dây đôi.

LD14-240 100M/cuộn TRẮNG, VÀNG M 25,000        100m/Q

68

LED DÂY: 2835-180:

- Độ sáng cao.

- Sử dụng ngoài trời.

- 180chip led/m, 100m/cuộn, 

03 chip/hàng.

LD35-180 100M/cuộn TRẮNG, VÀNG M 30,000        100m/Q

69

LED SAO BĂNG ĐƠN:

- Dài 80cm. 

- Sử ngoài ngoài trời.

- Điện áp: 220V

SB80 80CM/cái TRẮNG, 4 MẦU CÁI 40,000        

70

LED SAO BĂNG BỘ 10 CÁI:

- Dài 50cm/cái, 10 cái/bộ

- Sử ngoài ngoài trời.

-  Điên áp: 12V

SB50
50CM/cái X 

10cái/bộ
TRẮNG, 4 MẦU BỘ 320,000      

71

NGUỒN CHO LED SAO BĂNG 

BỘ 10 CÁI:

- Sử dụng ngoài trời.

NSB10 CÁI 40,000        

PHỤ KIỆN 
25,000        
60,000        
10,000        

5,000          
2,000          
7,000          

13,000        
13,000        
20,000        
20,000        
20,000        
22,000        
35,000        
95,000        

- Điều khiển liền cho dây đơn sắc: 3014-120
- Điều khiển liền cho dây đơn sắc: 3014-240
- Điều khiển mầu: liền
- Điều khiển mầu: không dây

- Bộ phụ kiện chuyển đổi Flat 42W thành đèn đường
- Khớp nối Flat 42W

- Bộ tai cài Panel tấm - trần thả, trần bê tông: bộ 04 cái
- Phu kiện tuýp liền máng
- Kim cắm led dây
- Nguồn Led dây 5050, 3014-120: 40m
- Nguồn Led dây 5050, 3014-120: 100m
- Nguồn Led dây 3014-240: 40m 
- Nguồn Led dây 3014-240: 100m
- Nguồn Led dây 2835: 40m

ĐÈN LED DÂY & TRANG TRÍ

Ghi chú:  Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. Miễn phí giao hàng tại Hà Nội.

Thời gian áp dụng:  Báo giá này áp dụng từ ngày 01/05/2017 đến khi có thông báo báo giá mới.
Thanh toán:  Quý đại lý thanh toán bằng tiền, chuyển khoản ngay sau khi việc giao nhận hàng hóa kết thúc.
Thông tin tài khoản: Bùi Trung Cường - số TK: 0021001313110 - Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
*  Chính sách bảo hành:  Sản phẩm đèn Led A sia lighting  được đổi mới khi có lỗi kỹ thuật của nhà SX. Chúng tôi 

sẽ từ chối bảo hành khi sản phẩm:  tem bảo hành không còn nguyên vẹn,  móp, méo, không còn nguyên vẹn, ngấm 

nước (với SP không chịu nước), chập cháy điện, sử dụng không đúng mục đích.

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

BÙI TRUNG CƯỜNG

M

LED DÂY: 5050-60

- Độ sáng cao.

- Sử dụng ngoài trời.

- 60 chip led/m

65 100M/cuộn

72
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